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Sinh năm 1931 tại xã Lưu Xá, huyện Mĩ Văn, tỉnh Hưng Yên.

Hiện đang thường trú tại thôn Cổng Xây, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyên giáo viên bình dân học vụ, phó bí thư thanh niên, uỷ viên ban chấp hành nông hội xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thời kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 27 tháng 04 năm 2010 tại thôn Cổng Xây, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến.

Ghi chú: Ông 218 tuy mới 78 tuổi nhưng đã tham gia làm công tác từ năm 1945. Ông còn khá minh mẫn và rất nhiệt tình trả lời phỏng vấn.
Nội dung phỏng vấn

Thưa ông, họ tên đầy đủ của ông là gì ạ?

Tên là 218.

Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Năm nay 78 tuổi.

Ông sinh ra ở đây hay là từ nơi khác chuyển đến ạ?

Quê quán ở Hưng Yên.

Tức là quê gốc của ông ở Hưng Yên ạ?

Ừ.

Ở đâu Hưng Yên hả ông?

Ở xã Lưu Xá, huyện Mĩ Văn, tỉnh Hưng Yên.
Ông theo ông bà cụ chuyển lên đây ạ?

Ừ, lên đây lâu rồi.

Ông lên đây tản cư hay là đi làm ăn ạ?

Làm ăn ấy, cũng là tản cư làm ăn ấy. Từ thời chống Pháp mà, lên từ năm 1940 mà, à từ những năm 1937, 1938.

Ông bà sinh ra ông ngày xưa làm gì hả ông?

Làm ruộng chứ làm gì, cũng đi làm thuê đấy.

Làm ruộng từ Hưng Yên hay là lên đây mới làm hả ông?

Làm ruộng ở Hưng Yên ấy. Làm thuê rồi lên đây làm ăn mà.

Tức là khi còn ở Hưng Yên là ông bà nhận ruộng của địa chủ về làm hả ông?

Ừ.
Có ruộng riêng không hả ông?

Có chứ. À, không có.

Tức là ruộng của ggia đình thì không có mà chỉ nhận ruộng của địa chủ về làm thuê thôi hả ông?

Ừ.

Làm như thế thì có đủ ăn không hả ông?

Nói chung thì làm như thế làm sao mà đủ ăn được.

Sau đó khó khăn quá thì tản cử lên đây làm ăn hả ông?

Ừ, lên đây làm ăn.

Khi lên đây thì ông bà làm buôn bán hả ông?

Làm ruộng. Làm ruộng thuê cho đồn điền cao su, à cho chủ đồn điền. Trước đây cái đồn điền Đồng Điều là cái đồn điền Pháp, của Xéc-nay.

Tức là ông bà nhận ruộng Xéc-nay làm ạ?

Ừ.

Mức tô phải nộp cho họ có cao không hả ông?

Mức tô như thế là 5 phương một mẫu. Tức là nó tính theo phương, ngày xưa người ta đong phương.
Một phương thì được khoảng bao nhiêu cân hả ông?

Mỗi một phương như thế là đi 20 cân một phương.

So với mức năng suất ngày xưa thì là như thế nào hả ông?

Năng suất ngày xưa thì xấu. Năng suất ngày xưa chỉ độ 60 cân, 70 cân một sào thôi. 

Như vậy là vào khoảng một phương một sào hả ông?

Ừ, một phương một sào.

Khi lên đây thì gia đình ông làm như thế có đủ ăn không?

Nói chung thì làm không đủ ăn được.

Chủ đồn điền có áp bức bóc lột nặng nề đối với tá điền không hả ông?

Nói chung thì làm phải đóng thuế, còn bao nhiêu thì được ăn. Thế là vất vả.

Gia đình ông có khi nào mà làm không đủ để đóng thuế không hả ông?

Nói chung là làm mà đóng thuế thì không còn bao nhiêu.

Có phải đi vay mượn không hả ông?

Phải đi vay mượn chứ. Trâu phải cày thuê, phải mượn trâu của địa chủ, của chủ đồn điền ấy. Phải thuê trâu.

Ngày nhỏ ông có được đi học không hả ông?

Có chứ.

Ông học trường công hay trường tư hả ông?

Học cả công, cả tư. Nhưng ở đây đa số nó là trường tư nhiều.

Học chữ quốc ngữ hay là chữ nho hả ông?

Học cả chữ Nho với chữ quốc ngữ.

Học chữ quốc ngữ là ông học ở trường công hả ông?

Cũng là trường tư hết. Tư nhân ấy, đón thầy về. Cả một cái đồn điền này này người ta đón một ông thầy đồ về.
Tức là tập hợp con cháu các gia đình vào học chung ạ?

Ừ, học trên đình, trên chùa ấy.

Sau đó ông có được đi học ở trường công của Pháp không hả ông?

Có, đi học tư hết, học ông đồ hết. Học ở Nhã Nam, học trên Đoàn Kết ấy.
Tức là sau lên học ở trường công của Pháp trên Đoàn Kết ấy hả ông?

Ừ, chỗ Đoàn Kết ấy, chỗ phủ Yên Thế đấy, chỗ cái chợ chiều chỗ đằng sau nhà ông Văn, nhà ông Tòng xuống đấy.

Ông có thi được lấy bằng không hả ông?

Sau học cả Ngô Sĩ Liên.

Ông học đến lớp mấy hả ông?

Tôi học đến lớp 8.

Học trường Ngô sĩ Liên dưới Bắc Giang hả ông?

Ừ, dưới Bắc Giang nhưng trước nó sơ tán lên đây.

Khi đó thì có được học tất cả các môn không hả ông?

Khi đó học thì nói chung là học tiếng Pháp, rồi học các môn toán, lí, hoá cũng có.

Tức là người ta dạy môn tiếng Pháp riêng còn bình thường vẫn dạy bằng tiếng Việt mình hả ông?

Ừ tiếng Việt, học chữ quốc ngữ.

Giáo viên dạy là người Việt hay người Pháp hả ông?

Giáo viên của trường Ngô Sĩ Liên ấy, chính là trường Ngô Sĩ Liên bây giờ ở Bắc Giang ấy.

Là giáo viên người Việt hay người Pháp hả ông?

Giáo viên người Việt. Trước đây là ông đồ. Gọi là ông đồ. Ông ấy cũng biết tiếng Pháp và chữ nho. Trước ở Nhã Nam có ông đồ Huấn ấy, ông ấy cũng học tiếng Pháp.
Ông học chữ Nho được bao nhiêu năm hả ông?

Học chữ nho được 3 năm nhưng mà có biết gì đâu, quên hết rồi.

Sau đó mới chuyển sang học chữ quốc ngữ hay học song song luôn hả ông?

Cứ học từng ông thầy một.

Đến trước cách mạng tháng Tám thì ông vẫn đi học hả ông?

Trước cách mạng tháng Tám thì có tham gia thanh niên.

Ông có tham gia vào việc giành chính quyền địa phương trong cách mạng tháng tám không hả ông?

Ông thì cũng có tham gia, tức là viết truyền đơn, áp phích. Năm 45 đấy.

Khi đó thì đã giành được chính quyền chưa hả ông?

Chưa, cái chi bộ ở đây đầu tiên này.

Ông được vận động tham gia cách mạng như thế nào hả ông?

Tham gia thanh niên cứu quốc.

Người ta có phải đến tận nhà để vận động ông vào thanh niên không hả ông?

Có, có người vận động chứ. Vận động tham gia chống Pháp và chống Nhật.

Khi đó là ông được bao nhiêu tuổi hả ông?

Khi đó được khoảng 16 tuổi.

Được vận động là ông tham gia vào thanh niên hả ông?

Ừ tham gia thanh niên, đi diệt giặc dốt.

Khi đó là trước  cách mạng tháng Tám ạ?

Ừ, đi diệt giặc dốt, đi dạy bổ túc.

Tức là trước khi cách mạng tháng Tám diễn ra thì ở mình đã có phong trào diệt giặc dốt rồi ạ?
Ừ, đi dạy a, b, c này.

Đó là phong trào bình dân học vụ hả ông?

Ừ, phong trào bình dân học vụ đấy.

Tức là trước khi đánh phủ hay sau khi đánh phủ hả ông?

Trước đánh phủ chứ.
Sau khi đánh phủ là phong trào này mạnh hơn hả ông?

Ừ, mạnh hơn.
Ông có nhớ nội dung của truyền đơn khi đấy là gì không hả ông?

Tuyên truyền là đánh Pháp và đuổi Nhật, và giành được độc lập tự do cho dân tộc, chống giặc dốt và chống giặc đói.

Khi đó Nhật đã đảo chính Pháp chưa hả ông?

Nhật đảo chính Pháp rồi.

Nhật đảo chính Pháp thì có diễn ra ở địa phương mình không hả ông?

Có, tháng 9 năm 44 đảo chính ở Võ Nhai thì ở đây thành lập cái chi bộ ở Đồng Điều. Thì coi như là chúng tôi cũng chỉ đi biểu tình mít tinh thôi. Mít tinh biểu tình ở tại đây, rải truyền đơn các thứ để chống giặc Pháp.

Nhật có đánh Pháp ở địa phương mình không hả ông?

Ở  đây thì nó chỉ có đóng ở trên Mỏ Thổ thôi, nó tấn công lên đây chỉ có một ngày một đêm thôi mà.

Tức là Nhật Pháp không đánh nhau ở trên này ạ?

Ừ, ở Bắc Giang năm 47 nó mới tấn công lên đóng ở Mỏ Thổ, đóng ở Minh Đức ấy.

Nhật có lên đây không hả ông?

Nhật có ở đây. Nhật đóng ở phủ Nhã Nam năm44, 45.

Nó đóng lâu không hả ông?

Có đóng một thời gian. 
Ông có tham gia vào việc cướp phủ Yên Thế không hả ông?

Không, không tham gia.

Ông có tham gia giành chính quyền ở địa phương không hả ông?

Chỉ tuyên truyền thôi.

Tức là ông không theo bà Hà Thị Quế đánh phủ ạ?

À có, bà Hà Thị Quế bà ấy vận động thì mới đi rải truyền đơn đấy, đi tuyên truyền mới lại đi quyên góp gạo nước cho cách mạng, cho du kích Võ Nhai ăn với lại cứu đói.

Ở mình chính quyền được thành lập như thế nào hả ông?
Ở đây thì có năm 45 thành lập chi bộ ở Đồng Điều.

Còn chính quyền địa phương thì được thành lập như thế nào ạ?

Chính quyền địa phương thì có thành lập uỷ ban lâm thời năm 44.

Tức là năm44 đã có uỷ ban lâm thời rồi ạ?

Ừ, 44, 45. 45 thì thành lập uỷ ban lâm thời. Lúc bấy giờ là ông Nguyễn Chí Thanh làm chủ tịch.
Đó là chính quyền ở mình đó ạ?
Uỷ ban đây này, uỷ ban xã Tân Trung đấy. Làm chủ tịch đầu tiên là ông Nguyễn Chí Thanh. Ông ấy chết rồi. Ông Nguyễn Chí Thanh là trưởng trại ở cái trại Đồng Điều này.

Khi đó ông có tham gia gì trong chính quyền mới không hả ông?

Chỉ có tham gia đi bổ túc văn hoá thôi, đi tuyên truyền thôi.

Tức là tham gia vào phong trào bình dân học vụ đấy ạ?

Ừ, chỉ tham gia phong trào bình dân học vụ thôi.

Ông tham gia làm gì ạ?

Dạy học.

Tức là là giáo viên dạy học ạ?

Ừ, giáo viên dạy.

Khi đó ở mình đã thành lập ban bỉnh dân học vụ chưa hả ông?

Tức là dạy ba, bốn người hoặc là đi vận động mọi người học.

Tức là khi đó ở xã đã có một ban bình dân học học vụ riêng chưa hả ông?

Có, có chứ, có ban bình dân học vụ.

Ban gồm bao nhiêu người hả ông?

Nói chung là từng vùng một thì gồm 6 người tất cả. Cái ban đó đông, vận động những anh nào biết chữ thì làm. Tức là ông chủ tịch thì ông ấy đứng lên. đầu tiên là ông Mai Thanh  Sơn với ông Nguyễn Chí Thanh là chủ tịch.
Ai là trưởng ban bình dân học vụ khi đó hả ông?

Trưởng ban bình dân học vụ là ông Lương Văn Ngoạn.

Khi đó ông là một giáo viên dạy bình dân học vụ ạ?

Ừ, là giáo viên.

Hàng tháng có phải lên xã họp không ạ?

Có chứ, tức là phải kiểm tra xem học hành thế nào.

Tức là ban bình dân học vụ của xã là hàng tháng phải triệu tập họp tất cả giáo viên ở các thôn xóm ạ?

Ừ.

Các cuộc họp đó phổ biến những gì hả ông?

Phổ biến về tuyên truyền cách mạng, tức là thực hiện lời kêu gọi của Hồ chủ tịch toàn quốc kháng chiến.

Có đưa ra các phương pháp dạy học không ạ?

Có chứ, có phải đưa ra chứ, vận động mua sách mua bút rồi là cấp giấy tờ. Cấp sách, bút, giấy tờ để học.

Có kiểm tra việc dạy học ở các thôn xóm trong cuộc họp không hả ông?

Nói chung là xem kết quả dạy được bao nhiêu người biết chữ thôi chứ có kiểm tra gì đâu. Bao nhiêu người biết chữ, rồi thì là kiểm tra xem bao nhiêu người biết đọc biết viết.

Ngày đấy là các lớp bình dân thì được tổ chức ở các thôn hả ông?

Ở các xóm, chòm tre, rồi học đêm, ban ngày, buổi trưa.

Tức là tận dụng các khoảng thời gian rảnh rỗi ạ?

Ừ, tận dụng thời gian.

Lớp ông dạy có bao nhiêu người ạ?

Lớp thì 3, 4 người, có khi 6, 7 người.

Tức là số lượng học sinh không ổn định hả ông?

Ừ, tuỳ theo những người nông dân lao động ấy mà. Đa số là những các cụ không biết chữ.

Khi đó lớp học của ông chủ yếu là thanh niên hay người già hả ông?

Cả cụ già, đa số là cụ già nhiều. Thanh niên, cụ già, đàn bà.
Đàn bà nhiều hay đàn ông nhiều hả ông?

Cả đàn bà, cả đàn ông.

Bên nào chiếm đa số hả ông?

Đa số là các cụ đàn ông đi học nhiều.

Lớp học được tổ chức ở đâu hả ông?

Nói chung thì lớp học thì học ở công quán, đình, chùa.

Tức là chỗ học không cố định hả ông?

Không, không cố định. Đình, chùa, rồi thì tuỳ theo nhà nào rộng thì học, nhưng đa số ở đình, chùa nhiều.

Tức là trước mỗi buổi học thì mình phải thông báo địa điểm học hả ông?

Ừ, phải thông báo địa điểm học.

Có bàn ghế không hả ông?

Nói chung là không có, ngồi giường, giường tre, giường gỗ.

Lớp học của ông thì tình hình đi học của học sinh thế nào ạ?

Nói chung là tích cực lắm. Sau đó ai đi học học không biết chữ thì đến các phiên chợ phải hỏi, tức là đến các phiên chợ muốn vào thì phải hỏi chữ, ai mà không biết chữ thì về phải vận động đi học.

Có ban chuyên về vận động đi học không hả ông?
Có, ban bình dân học vụ. Phải đến từng nhà, từng xóm, từng chòm tre. Bấy giờ gọi là ấp.

Ông có phải đi vận động học sinh đi học không ạ?

Có, có phải đi vận động chứ. Mình không đi vận động thì ai người ta đi.

Ngoài việc đến từng nhà vận động thì còn vận động bằng phương pháp khác không hả ông?

Không, nói chung là chỉ có vận động thế thôi. Vận động, động viên.

Khi đi dạy thì giáo trình là có sẵn hay là tự soạn hả ông?

Tự soạn. A, b,c... rồi cộng, trừ, nhân, chia.

Tức là mình dạy thế nào thì mình phải tự nghĩ ra ạ?

Ừ.

Không có phương pháp dạy học từ trên đưa về ạ?

Không.

Sách giáo khoa thì ông có được phát không ạ?

Không, nói chung là không có.

Tức là giáo viên cũng không có sách ạ?

Ừ, giáo viên cũng không có. Sách thì cũng có những cái quyển tuyên truyền cách mạng, lịch sử thì có.

Tức là không có sách giáo khoa để dạy hả ông?

Không, không có. Lúc đầu thì không có. Sau có thì là sách mình khác tự đi tìm, tức là vần a, b, c..., thế rồi các cái bài vè, bài viếc ấy.
Như thế tức là mình phải tự mày mò, tìm kiếm ạ?

Ừ, tự mò thêm tài liệu.

Ở trên có cấp cho giáo viên một quyển sách giáo khoa cố định không hả ông?
Có chứ, có cái quyển chữ cái, 24 chữ cái ấy.
Học sinh đi học là tự nguyện đi hay là phải ép đi ạ?

Tự nguyện đi, vận động đi. Tức là vận động rồi họ tự nguyện đi, nhưng mà cũng tìm cách bắt buộc. Ví dụ không đi học không biết chữ thì phải đi vòng, đi vào chợ ấy, phải đi chui qua một cái gì đấy.
Ở lớp thì ông có biện pháp kiểm tra việc học của học sinh không hả ông?

Có chứ, phải lên bảng viết ấy chứ.

Có kiểm tra giấy chấm điểm không hả ông?

Có chứ.

Phụ nữ có chồng có đi học không hả ông?

Phụ nữ thì ít khi đi học lắm, đa số là phụ nữ là thanh niên chưa chồng chưa con.
Có câu ca dao, hò, vè nào về việc dạy bình dân học vụ mà bây giờ ông còn nhớ không hả ông?

Nói chung đa số là các cái bài vè, ví dụ như "Nước Tiến Phan vừa trong vừa mát - Đường cái Đồng Điều  lắm cát dễ đi". Giếng Tiến Phan tức là cái giếng Nhã Nam đấy.
Về việc dạy học thì có câu ca dao hay hò vè nào không?
Có, ngày xưa đa số những người phụ nữ là mù chữ. Cho nên vận động bà con là phải tích cực đi học để biết chữ để viết thư cho trai đấy.
Ông có nhớ bài vè nào về dạy học không hả ông?

Không. Nói chung là bây giờ tao cũng chả nhớ bài gì.

Bình dân học vụ kéo dài đến bao giờ hả ông?

Kéo dài mãi đến những năm 46, 47, 50, 52, 55.

Tức là kéo dài đến hết thời kỳ kháng chiến chống Pháp đấy ạ?

Ừ, hết cả cái thời gian chống Pháp đến 54, 55.

Ông tham gia dạy  bình dân học vụ lâu không ạ?

Dạy cho đến 52, 53 là thôi.

Việc dạy bình dân học vụ như thế thì càng về sau có càng đầy đủ hơn trước không hả ông?.

Về sau thì nó có lớp. Về sau nó có tổ chức các cái lớp, lớp 1, lớp 2.

Sau là thành lập các lớp có phân  bậc riêng rồi đấy ạ?

Ừ, lớp 1,lớp 2, nhân chia trừ cộng.

Lớp đấy là của cả một thôn hay của cả một xã ạ?

Của cả một thôn, từ một vùng khoảng 3, 4 xóm một lớp thì đón thày về nữa,  rồi kết hợp vận động.

Khi đó giáo viên như ông thì có được nhận lương không hả ông?

Nói chung là làm gì có lương, tự tham gia thôi.

Việc ông tham gia bình dân học vụ là được đề cử hay là do vận động ạ?
Được đề cử chứ, được đoàn thể cử ra chứ, ai biết chữ thì phải xung phong ra.

Khi đó ông đang  tham gia vào đoàn thể nào hả ông?

Vào đoàn thể thanh niên cứu quốc.

Khi đó ông là thanh niên cứu quốc ạ?

Ừ, rồi là sau đó nông dân hội.

Ông có làm gì ở thanh niên không hả ông?

Nói chung là phó bí thư đoàn thanh niên.

Từ năm bao nhiêu hả ông?

Từ năm 43, 44.

Tức là từ trước cách mạng đấy ạ?

Ừ, trước cách mạng đấy.

Sau đó ông vẫn làm phó bí thư thanh niên ạ?

Ừ, sau đó làm phó bí thư thanh niên xã.
Của xã Tân Trung đấy ạ?

Xã Tân Trung.

Khi đó công việc của một phó bí thư thanh niên là phải làm cái gì ạ?

Nói chung là vận động thanh niên chống bọn đế quốc rồi là diệt giặc đói diệt giặc dốt.

Khi đó ban chấp hành thanh niên được thành lập chưa hả ông?

Có, thành lập rồi chứ.

Gồm bao nhiêu người hả ông?

Thành lập ban chấp hành thanh niên của xã là có khoảng gồm từ 9 cho đến 12 người.

Có cả số chẵn ạ?

Ừ, có cả ban thường vụ.

Ban thường vụ là gồm mấy người hả ông?

Ban thường vụ từ 3 đến 5 người.

Khi đó ban thường vụ gồm có phó bí thư thanh niên, bí thư thanh niên và uỷ ban thư ký hả ông?

Ừ, có thường trực, thanh niên cứu quốc ấy.
Khi làm phó bí thư thì ông có phải về các thôn xóm công tác không?

Có, về các thôn xóm họp hành chứ.

Ban chấp hành thanh niên xã cử từng người về từng thôn xóm hay là cả ban chấp hành về hả ông?

Nói chung là cử từng người về các thôn xóm thành lập các phân đoàn.

Tức là ông tham gia vào việc thành lập các phân đoàn ở các thôn xóm ạ?

Ừ, thành lập các phân đoàn ở các thôn xóm.

Việc thành lập các phân đoàn có khó khăn không hả ông?

Nói chung là vận động thì cũng khó khăn. Đa số là chưa vợ chưa chồng thì họ mới tham gia, còn có vợ có chồng rồi thì thôi.

Cụ thể là phải vận động những cái gì hả ông?

Tuyên truyền về diệt giặc dốt này, giặc đói này, thế rồi thì xây dựng quê hương. Đa số là để chống Pháp, chủ yếu là chống Pháp với chống Nhật.

Khi thành lập phân đoàn thì phân đoàn trưởng là do chỉ định hả ông?

Ừ, sau đó thì bố trí thành lập cái phân đội du kích, tức là tham gia dân quân du kích bảo vệ quê hương.

Tức là tham gia thanh niên rồi đồng thời tham gia du kích hả ông?

Ừ, tham gia du kích, tham gia bảo vệ rồi tham gia tiễu phỉ năm 44, 45.

Khi đó đó ban chấp hành thanh niên có họp thường xuyên không hả ông?

Có, phải thường xuuyên họp 3 tháng một lần hoặc 1 tháng một lần.

Ba tháng một lần hay 1 tháng một lần hả ông?

Chi đoàn thì 3 tháng một lần, còn ở xã ban chấp hành thì mỗi tháng một lần.

Nội dung họp chủ yếu là gì hả ông?

Nói chung là họp ban chấp hành thì phân công đi phụ trách từng việc một, cũng như bây giờ ấy.
Tức là phân công công việc cụ thể của từng tháng hả ông?

Ừ, rồi cũng có kiểm điểm từng tháng, từng năm xem là làm những cái gì. Thì như bây giờ nói chung là cũng thế thôi. Rồi về công tác dân vận, vận động nhân dân, mà chủ yếu là công tác diệt giặc dốt. Lúc bấy giờ đa số là mù chữ.
Tức là có phong trào nào trên xã là thanh niên phải tham gia hết ạ?

Ừ, thanh niên phải tham gia hết.
Như vậy tức là họp ban chấp hành thanh niên là để vạch ra những kế hoạch để làm các phong trào hả ông?

Ừ, đúng rồi.

Thanh niên mình khi ấy có những phong trào gì ạ?

Thanh niên lúc bấy giờ là có cái phong trào diệt giặc dốt, giặc đói, thế rồi là tham gia tiễu phỉ rồi xây dựng chính quyền, rồi là bảo vệ an ninh, tiễu phỉ trừ gian, thế rồi là chống sưu thuế, chống bóc lột.

Phong trào chống sưu thuế chống bóc lột là phong trào của thời kì trước hay sau cách mạng tháng tám hả ông?

Trước cách mạng.

Sau cách mạng có tiếp tục không hả ông?

Sau cách mạng năm 45 thì là cướp chính quyền rồi thì vẫn đảm bảo là chống bóc lột.
Phong trào chống sưu thuế được thực hiện như thế nào hả ông?

Thì là vận động nhân dân tham gia diệt giặc dốt, chống sưu cao thuế nặng, rồi thì là nộp thuế cho nhà nước, rồi thì đóng góp công quỹ công trái quốc gia, rồi thì lọ gạo tiết kiệm.

Có phải đến từng nhà dân để vận động các phong trào ấy không ạ?

Ừ, đúng rồi.

Có phong trào về kinh tế không hả ông?

Có phong trào làm kinh tế chứ, tức là phong trào làm khai hoang.
Thanh niên có ruộng riêng để cày cấy không hả ông?

Không có.

Thanh niên có quỹ không hả ông?

Quỹ thanh niên thì chỉ có đóng góp thôi.

Ngoài đóng góp thì không có cách gây quỹ khác hả ông?

Ừ, không có, chỉ có đóng góp thôi. Lúc bấy giờ thì đã có rồi. Nói chung là cũng đóng góp hàng tháng hàng năm. Nói chung là cũng có đóng rồi, gọi là đóng hội phí. Cũng có đóng hội phí rồi.
Chỉ đóng góp như thế thì có đủ quỹ để sinh hoạt không hả ông?

Có chứ, thì chỉ để sinh hoạt giấy, bút thôi, chứ không có lương, không có chế độ. Bấy giờ thì cán bộ xã làm gì có chế độ đâu, đi ăn hay đi đâu thì phải góp. Lúc bấy giờ còn cái tiền tài chính mà. Tức là lúc bấy giờ gọi là uỷ ban hành chính kháng chiến.
Khi đó tiền sử dụng à tiền tài chính hả ông?

Ừ, tiền tài chính chứ không phải tiền ngân hàng.

Tiền Pháp không sử dụng nữa ạ?

Tiền Pháp bấy giờ là thôi rồi, là bỏ rồi, năm 45 là thôi rồi.

Ở mình thì ngoài Đảng Cộng Sản thì còn có Đảng phái nào khác hoạt động không hả ông?

Chỉ có Quốc Dân Đảng thôi nhưng mà nó hoạt động ở trên rừng.

Tức là ở mình có Quốc Dân Đảng hoạt động hả ông?

Có, có hoạt động nhưng mà nó từ nói khác nó đến thôi, nó đến tuyên truyền, là Quốc Dân Đảng ở bên Trung Quốc nó sang, tức là quân của Tưởng Giới Thạch ấy.

Chứ không phải Quốc Dân Đảng của mình ạ?

Lúc đấy đảng của mình cũng có nhưng mà nó thành lập đến đâu thì mình theo dõi mình bắt hết, bí mật chứ. Cũng chống phá cách mạng.

Họ có những hoạt động chống phá cách mạng công khai không hả ông?
Tức là nó bố trí đi cướp bóc, rồi hoạt động ví dụ như là đêm thì nó thành lập một cái đội đi cướp gọi là thổ phỉ ấy. Ví dụ thổ phỉ nó đến một cái ấp hay đến nhà người giàu ấy nó cướp. Nó không có súng có đạn nhưng có thể nó cho pháo vào cái bồ nó đốt nó khiêng đi. Nó vào những nhà người nào giàu nó cướp trâu, cướp bò.

Việt Minh có tham gia chống phỉ không hả ông?

Có chứ, năm 45 là công khai rồi, năm 44 thì ở đây mình cũng chủ yếu là tiễu phỉ nhưng vẫn bí mật.

Ông có tham gia đi tiễu phỉ không hả ông?

Có tham gia tiễu phỉ.
Khi đó đi tiễu phỉ có được trang bị súng ống đầy đủ không hả ông?

Có chứ, nói chung là đa số ở trên rừng, trên vùng Yên Thế ấy. Tức là quanh đây là cái rừng hết. Cái đồi Mốc đây này, cái đồi giáp Tiến Điều đây này, cái đồi núi cao ấy thì ở Nhã Nam nhìn lên cái đồi ấy với khu Đồng Vè là rừng hết đấy chứ. Cái khu nhà ông Bắc chủ tịch ấy là toàn rừng hết đấy chứ.
Vậy là phỉ nó ở những khu đấy ạ?

Ừ, chỗ nhà ông Bắc chủ tịch Nhã Nam này. Đấy, khu đấy toàn là đồi núi rừng cả chứ, rừng cỏ gianh rậm làm gì có người ở. Nói chung là ở quanh Nhã Nam, cái đồi chỗ dốc này làm gì có nhà.

Khi đó phỉ nó có súng ống đầy đủ không hả ông?

Có chứ, có súng kíp, súng gioóp Nhật nó cấp.

Có diễn ra đánh nhau với phỉ ạ?

Có đánh nhau chứ, nhưng đánh nhau đa số bằng giáo mác.
Không phải đấu súng ạ?

Không, mình cũng chỉ có một vài khẩu uy hiếp, súng kíp ấy.

Bầu cử quốc hội năm 46 thanh niên mình có tham gia không hả ông?

À, thanh niên mình thì tham gia mạnh rồi.

Khi đó thì thanh niên tham gia làm những cái gì hả ông?

Thì thanh niên tham gia đi vận động nhân dân tham gia phong trào cách mạng, thực hiện lời kêu gọi của Hồ chủ tịch toàn quốc kháng chiến. Toàn quốc kháng chiến thì đây đã thành chi bộ rồi. Chi bộ ở đây là từ tháng 4/1945 đầu tiên là chỉ có 3 người thôi có ông Mai Thanh Sơn, có ông Nguyễn Văn Sinh, có ông Đặng Văn Trấn rồi tham gia cướp phủ Yên Thế năm 45 đấy. Gọi là chi bộ đảng Đồng Điều có 3 người.

Ông được vào Đảng năm nào hả ông?

Vào Đảng năm 49, 50.

Ai là người giới thiệu ông vào Đảng hả ông?

Có chứ, có ông Lương Văn Ngoạn.

Ông đó là cấp trên của ông ạ?

Ừ là cấp trên. Ông đó là chủ tịch lâm thời đấy, là bí thư lâm thời đấy. Ông đấy là bí thư Đảng, sau đó ông ấy thay ông Nguyễ Chí Thanh. Ông ấy là đảng viên.

Ông có phải dự bị lâu không trước khi được kết nạp hả ông?

Lúc bấy giờ thì có 3 tháng thôi.

Trong thời gian dự bị thì ông có phải chịu thử thách gì không hả ông?

Nói chung là có giao nhiệm vụ chứ.
Trước và sau khi làm đảng viên thì nhiệm vụ được giao của ông có sự khác biệt không hả ông?

Nó phải làm trách nhiệm cao hơn chứ, quan trọng hơn chứ.

Ví dụ như là làm cái gì hả ông?

Ví dụ như là vận động nhân dân rồi thì các cái, trách nhiệm nó cao hơn, bí mật hơn. Nó có điều lệ cương lĩnh của Đanngr mà.

Khi đó thì ông có thích được vào đảng không hả ông?

Nói chung là lúc bấy giờ vào thì cũng sợ.
Vì sao lại sợ hả ông?

Sợ bọn nó phản động, bọn thổ phỉ này này.

Tại sao vào đảng lại sợ thổ phỉ ạ?

Vẫn sợ chứ. Gọi là vào Việt Minh, lúc bấy giờ là vào Việt Minh.

Khi vào đảng thì ông có thích không hả ông?

Vào đảng thì anh nào chả thích vào đảng. Là vì Hồ chủ tịch từ năm 45 đã kêu gọi rồi.

Khi đó vào đảng có khó không hả ông?

Vào đảng lúc bấy giờ thì không khó đâu, nói chung là cũng khó.

Như vậy là khó hay không khó hả ông?

Khó chứ, phải phấn đấu nhiều, tích cực, hi sinh.

Những tầng lớp nào thì được kết nạp khi đó hả ông?

Bần cố nông và công nhân.

Khi đó thì ông thuộc tầng lớp nào ạ?

Tầng lớp bần cố nông.

Việc bầu cử quốc hội năm 46 ở mình diễn ra như thế nào hả ông?

Năm 46 ở mình là thành lập uỷ ban thì nói chung là diễn ra tốt, không vẫn đề gì. Nó như là ngày hội ấy.

Tức là việc bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân ở mình là diễn ra cùng một thời gian hả ông?

Cùng một thời gian, cùng một năm.

Tức là cái diễn ra trước cái diễn ra sau ạ?

Ừ.

Bầu quốc hội trước hay là bầu họi đồng nhân dân trước ạ?

Bầu quốc hội trước. Cử ra quốc hội sau đó mới bầu hội đồng nhân dân.
Bầu cử quốc hội ở địa phương mình thì diễn ra như thế nào hả ông?

Tức là bầu hội đồng nhân dân chứ, tức là người ta có đại biểu đưa về thì mình mới bỏ phiếu chứ. Ví dụ người ta giới thiệu về.

Địa phương mình thì bầu mấy đại biểu hả ông?

Quốc hội thì ở đây là không có ai. À, tuỳ theo nó phân công chứ. Nó phân công ví dụ như cái huyện này hay là cái khu vực này lầ bầu 1 đến 2. Người ta phân công, có danh sách từ nơi khác đến.
Khi đó ông có tham gia gì vào việc tổ chức bầu cử không hả ông?

Có, trong cái ban bầu cử. Ban bầu cử hội đồng nhân dân rồi sau đó bầu cử quốc hội. Bầu hội đồng nhân dân với bầu quốc hội cũng như nhau cả.

Ban đó là phải làm những công việc gì ạ?

Gọi là ban bầu cử, tức là chịu trách nhiệm tuyên truyền, tuyên truyền hiến pháp rồi là tuyên truyền luật bầu cử.

Có chịu trách nhiệm về việc tổ chức bầu cử không hả ông?

Có, có chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cũng có khẩu hiệu, cũng có trang trí cờ, ảnh, tức là đến đó bỏ phiếu kín.
Khi đó đi vận động dân đi bầu cử như thế nào hả ông?

Vận động thì là cũng có tuyên truyền lí lịch những người nào ứng cử, rồi thì hội đồng nhân dân thì giới thiệu.
Đi vận động như thế thì có đến từng nhà vận động không hả ông?

Gọi loa, đến họp xóm. Gọi loa alô này này, có cái loa bằng sắt đi dọc đường đến từng xóm một tuyên truyền. Có những người tuyên truyền và gọi đến họp.

Ông có tham gia đi vận động như thế không hả ông?

Có, tham gia vận động chứ, cũng như vận động bình dân học vụ ấy. Ví dụ  bầu một cái ông đại biểu, lúc đầu ở thôn đây gọi là đại biểu, cái ông biểu ấy, ví dụ cái xóm này, cả cái ấp Đồng Điều này là lên có một đại biểu. Sau đó có tín nhiệm thì đại biểu đó mới phụ trách, sau mới có trưởng thôn. Năm 45 mới có trưởng thôn, có trưởng thôn, thành lập chính quyền mới bầu hội đồng nhân dân, rồi là bầu nông hội đỏ, nông hội nông dân tức là hội nông dân đấy.
Như vậy tức là vận động bầu cử là họp dân lại và gọi loa ạ?

Ừ, họp dân, gọi loa đến họp rồi vận động tuyên truyền.

Ông có tham gia đi bầu không ạ?

Có chứ, tất cả mọi cử tri.
Khi đó ông đủ tuổi đi bầu rồi ạ?

Ừ, đủ rồi, 18 tuổi.

Người dân đi bầu thì họ có biết những người mà họ bầu không ạ?

Có khi không biết, chỉ biết lí lịch thôi.

Phiếu bầu là in sẵn hay dân tự viết vào hả ông?

Tự dân viết trên danh sách chứ không viết sẵn. Lúc bấy giờ làm gì có mày in. Có cái danh sách này này, đồng ý ai thì viết.

Những người không biết chữ thì bầu thế nào hả ông?

Không biết chữ thì viết hộ, nhờ viết hộ. Sau đó thì đánh dấu, viết sẵn thì đánh dấu. Đa số là viết sẵn phiếu.

Phiếu là phiếu trắng sau đó mình mới ghi vào hay là phiếu in sẵn hả ông?

Không, phiếu được viết sẵn luôn. Sau đó không đồng ý thì gạc đi.

Tức là ngay từ lần bầu cử đầu tiên đã in sẵn phiếu bầu rồi ạ?

Đầu tiên đã làm thế rồi.

Những người không biết chữ thì mình đọc cho họ nghe ạ?

Ừ, đọc cho nghe.

Khi đi tuyên truyền thì ông có sử dụng ca dao hay hò, vè gì không hả ông?

Không, đa số là tuyên truyền về lí lịch và tuyên truyền về cách mạng đem lại quyền lợi cho dân thôi.

Có nhiều tổ đi tuyên truyền không hả ông?

Có nhiều tổ bầu cử.
Tức là những người ở trên xã về kết hợp với những người chịu trách nhiệm ở thôn để tiến hành bầu cử ạ?

Ừ, những người thôn xóm.
Ông ơi ở mình khi đó thì có đi buôn tề không hả ông?

Có chứ, có đi buôn tề chứ, buôn tề như bà nhà tôi toàn đi bộ đi buôn tề chứ.
Buôn ở tận đâu hả ông?
Đi Bắc Ninh buôn tề. Nói chung là một số đi buôn tề thôi. Lúc đấy đói không có việc làm thì đi vào vùng hậu địch. Lúc bấy giờ là 50, 51, 52  rồi.
Nhưng mà việc ông là đảng viên, trong khi bà đi buôn tề thì có ảnh hưởng gì không ạ?

Nói chung là vẫn được, không sao cả
Cũng không ảnh hưởng gì tới việc công tác của ông ạ?

Không, không  ảnh hưởng gì, cũng chẳng ai để ý đâu.
Khi đó buôn tề là buôn những mặt hàng gì về hả ông?

Nói chung là vào mua thì mua vải, rồi con cá khô.
Ngoài vải cá thì còn cái gì không hả ông?

Vải, cá, rồi các thứ lằng nhằng, có cái gì thì mua, ở đây nó không có cái gì thì mới mua về bán.
Thế có mang hàng từ trên mình xuống dưới đấy không hả ông?

Không có, duới đấy làm gì có cái gì.

Mang tiền xuống dưới đấy mua về thôi hả ông?

Mang tiền xuống thôi.

Thế khi đó ở dưới đấy là vùng của địch thì nó sẽ sử dụng tiền của địch ạ?
Ừ.
Thế tiền của mình có sử dụng được trong vùng đấy không, hay phải đổi ra hả ông?

Vào đấy đổi chứ.

Đổi là đổi chui hay đổi công khai hả ông?

Nó đổi chui chứ.

Khi đó ở trong đó thì nó sử dụng tiền Đông Dương hả ông?
Tiền Đông Dương, tiền Pháp
Thế việc buôn tề có bị cấm không hả ông?
Nói chung là cũng cấm, mình sợ nó bắt chứ còn ai người ta cấm.
Tức là chính quyền ở mình thì người ta không cấm việc đi buôn hả ông?

Người dân người ta đi thì kệ chứ, sợ nó bắn chết thôi, sợ thằng Pháp nó bắn chết thôi.

Hàng hoá đi buôn thì cũng không bị bắt ạ?

Không.

Khi ấy chợ họp đêm hay họp ngày hả ông?

Chợ thì sau năm 47 thằng Pháp nó bắn thì mới họp đêm.
Năm 47 là Pháp quay lại địa phương mình hả ông?

Ừ. Năm 47 nó vẫn đóng ở Việt Nam này, đóng ở Mỏ Thổ đấy.
Sau năm 45 thì năm nào Pháp quay lại mình hả ông?

Độc có năm 47 thôi, quay lên đây đóng độc có 3 ngày ở Nhã Nam thôi mà.

Khi lên thì nó có bắn phá không hả ông?

Cũng có bắn phá nhưng mà lên cái là nó phải rút về ngay.
Khi Pháp lên thì chính quyền địa phương có hành động gì để chống Pháp không hả ông?

Nói chung là chỉ có du kích thôi. Lúc bấy giờ thì đã có du kích rồi. Năm 47 rồi mà. Năm 47, 48 nó lên Nhã Nam có mấy hôm rồi nó quay về ngay. Nó đóng ở Mỏ Thổ, chỗ xuống khỏi huyện Tân Yên ấy, đấy đồn bốt nó ở đây.

Khi pháp lên thì đội du kích có chống trả không hả ông?

Nói chung là nó lên thì mình đa số đánh kiểu du kích thôi. Còn thì sau nó rút. Nó lên thấy không có dân, dân mình đi sơ tán hết vào rừng rồi. Nói chung là dân toàn chạy đi hết, đi lên Yên Thế ấy.
Khi đó ông ở trong đội du kích hả ông?

Ừ, ở trong đội du kích, năm 47 rồi mà.

Khi đó gọi là đội du kích ạ?

Ừ, đội du kích.

Có được trang bị vũ khí không hả ông?

Có, có trang bị vũ khí chứ, có súng trường, súng kíp.

Mỗi người du kích thì đều đã có súng rồi hả ông?

Ừ, có lựu đạn rồi. Thì sau nó lên rồi về Mỏ Thổ ngay. Tức là từ cái xã Ngọc Lý là vành đai. Cái xã Ngọc Lý chỗ dưới Cao Xá ấy đã là vùng đai rồi. Còn từ Mỏ Thổ hất trở lên nó mới đóng thôi. Lúc bấy giờ đã năm 47, 48 rồi. Đội du kích mình thì ít khi lên đó đánh lắm.
Đội du kích khi đó thì có khoảng bao nhiêu người hả ông?

Đội du kích ở đây có khoảng độ ba chục người. Nó lại rải rác một số, ở Nhã Nam rồi một số chỗ khác ấy.

Du kích có phải tập luyện thường xuyên không hả ông?

Có, có phải tậo luyện chứ.

Hàng ngày đều phải tập luyện ạ?

Mỗi một tuần, một tháng là tập luyện bao nhiêu buổi đấy.

Chứ không phải là ngày nào cũng tập hả ông?

Ừ, tự làm tự hưởng.

Có được nuôi ăn không hả ông?

Không, tự túc hết, vận động dân.

Du kích không có quỹ hả ông?

Có chứ, có nhà nước cấp quỹ nghĩa thương, quỹ do dân đóng góp.
Tức là quỹ đấy thì không đủ cho việc ăn uống ạ?

Ừ.

Như vậy là quỹ chỉ để chi cho những việc chung thôi ạ?

Ừ, năm 54 thì dân công cho Điện Biên Phủ, năm 50 thì chiến dịch Quảng Hồng rồi.

Khi là phó bí thư thanh niên thì ông có tham gia các cuộc họp uỷ ban không hả ông?

Không.

Tức là chỉ tham gia họp thanh niên thôi chứ không tham gia họp uỷ ban ạ?

Tham gia thanh niên thôi.

Khi đó thanh niên mình đã có trụ sở riêng chưa hả ông?

Không, nói chung là hoạt động ở nhà. Coi như là tất cả uỷ ban là làm ở trong xóm nhờ cxái nhà nào đấy, uỷ ban người ta cũng tổ chức ở đấy. Thí dụ trực một tuần mấy buổi đấy thì vào cái nhà đấy họp hành chứ làm gì có uỷ ban.

Như vậy là khi đó chưa có trụ sở ạ?

Ừ, chưa có.

Nhờ được ở nhà nào thì đóng ở đấy ạ?

Ừ, đầu tiên là họp ở đình, chùa. Nó phá đình chùa tiêu thổ kháng chiến năm 47 đi thì mới đi nhờ dân, từ năm 47, 48, 50 trở đi là đi nhờ dân.

Khi đó thì đã có máy đánh chữ hay thiết bị văn phòng chưa hả ông?

Chưa, chưa có.

Các công văn giấy tờ của thanh niên thì đều là viết tay hết ạ?

Ừ, toàn là viết tay hết. In thì in đất, in ơ-rô. In đất sét này này.

Chỉ có in đất thôi hả ông?

Ừ, chỉ có in đất thôi. Đánh máy thì sau này. Mua máy chữ thì lâu, đến tận năm cải cách ruộng đất còn chưa có.
Sau khi giành chính quyền năm 45 thì ở mình có phong trào phá đình phá chùa, chống mê tín dị đoan không hả ông?

Có, có phong trào phá, tức là chống mê tín dị đoan.
Thanh niên có tham gia phong trào ấy không hả ông?

Có, nói chung là có, tham gia cả cái tiêu thổ kháng chiến, phá đi vì cái chỗ ấy sợ nó lên nó đóng. Ví dụ cái đình ở đây này là dỡ đi hết này, dỡ đi vì sợ nó lên nó đóng. Phá đình phá chùa đi, nếu mà có cửa thì phá bật cái của với cái tường ấy ra, cho nó thủng ra, để nó lên mà nó đóng thì nó hở ra.

Đó là phong trào tiêu thổ kháng chiến hả ông?

Tiêu thổ khanngs chiến đấy.

Phong trào chống mê tín dị đoan thì diễn ra như thế nào ạ?

Thì đình chùa miếu mạo phá hết. Ví dụ như đây này, cái chùa Đồng Điều này là đem phá hết này.

Những người làm nghề bói toán hay đồng bóng thì sao ạ?

Nó bắt bớ chứ. Nói chung là bấy giờ nó cấm hết chứ.

Bị bắt đi học tập hả ông?

Ừ, bắt đi học tập. Cách mạng của Trung Quốc là cách mạng văn hoá thì mình học theo cách mạng văn hoá. Sau hoà bình xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hợp tác xã này này.

Ở mình có phong quyên góp ủng hộ quỹ độc lập không hả ông?

Có quỹ nghĩa thương.

Có diễn ra tuần lễ vàng ủng hộ cho chính phủ không hả ông?

Có phong trào quỹ nghĩa thương mới lại công trái quốc gia, tức là mua công trái ấy.

Có phong trào ủng hộ tiền vàng không hả ông?

Không, đa số là phong trào quỹ nghĩa thương, mua công trái với lọ gạo tiết kiệm thôi. Lọ gạo kháng chiến này này đem ủng hộ, mỗi bữa ăn là phải bỏ ra một nắm gạo.Cuối tháng có người đến thu.

Ở địa phương mình có bộ đội chính quy đóng ở đây không hả ông?

Có chứ, vệ quốc quân, vệ quốc đoàn.

Dâm ở đây có tham gia nuôi bộ đội không hả ông?

Có chứ, có tham gia chứa chứ.

Tức là nuôi bộ đội ở nhà ạ?

Chỉ có vận động ủng hộ thôi chứ còn nuôi thế nào được. Vận động ủng hộ tết nhất rồi các cái.

Ở mình thì có xưởng sản xuất của quân đội không hả ông?

Có, có công binh xưởng. Công binh xưởng ở trên đình, trên chùa này này.

Xưởng có to không hả ông?

Cái đình ngoài nó phá đi mất rồi, trong còn cái hậu cung là cái chùa. Tức là còn 3 gian chùa còn cái đình ngoài năm gian là phá hết.

Xưởng sản xuất đóng ở chỗ đình đấy ạ?

Ừ, xưởng cơ khí đấy, đóng ở chỗ đình Đồng Điều.

Sản xuất vũ khí cho quân đội đấy ạ?

Ừ, cho quân đội. Lúc bấy giờ gọi là Gia Tiến, ở Hà Nội nó tản cư lên, tản cư lên chỗ đình Gia Tiến đấy, chỗ đồi thông ở giáp cây số 2 ấy.

Có thuộc xã mình không hả ông?

Vẫn thuộc xã Tân Trung. Gọi là công binh xưởng. Vừa rồi nó đền bù làm cái chùa đấy, đền bù 10 triệu, cách đây mười mấy năm đấy. Tức là Gia Tiến là cái chùa Gia Tiến, đình Đồng Điều, chùa Gia Thị tức là làng Gia, làng Thị có một cái chùa ỏ đồi thông ấy thì là phá hết.

Công binh xưởng đóng ở đấy một thời gian rồi lại chuyển đi ạ?

Đóng một thời gian ở đình Đồng Điều, chùa Gia Tiến rồi đi.

Ở mình có diễn ra giảm tô năm 53 không hả ông?

Giảm tô năm 52, 53.

Năm 52 hay 53 hả ông?

52 đã có giảm tô rồi, 53 là phát động giảm tô.

Ông có tham gia gì trong đợt giảm tô ấy không ạ?

Có, có tham gia vận động giảm tô, tức là vận động gia đình địa chủ giảm tô, thoái tô trả lại nhân dân, trả lại nhà nước.
Đội giảm tô là người từ nơi khác về hay là người địa phương mình hả ông?

Có đội từ nơi khác về rồi vận động cán bộ nhân dân ở đây, vận động gia đình chủ đồn điền.
Khi đó ông tham gia giảm tô với tư cách gì hả ông?

Tư cách là đại biểu hội nông dân cứu quốc.

Khi đó là ông tham gia vào nông hội ạ?

Ừ, vào hội nông dân.

Khi đó gọi là hội nông dân ạ?

Ừ, gọi là hội nông dân.

Tức là người trong đội giảm tô về lấy người trong hội nông dân tham gia ạ?

Tức là đi vận động thôi, có một đoàn đi phát động.

Tức là ông không phải thuộc vào đội giảm tô ạ?

Không phải thuộc cái đội giảm tô, tham gia cùng vận động thôi.

Tức là đến các gia đình địa chủ để vận động ạ?

Ừ, đến để vận động thoái tô, giảm tô, tức như là tính giảm thuế nông nghiệp ấy.

Tức là đến từng nhà vận động ạ?

Đến từng nhà.

Khi đó có sự chống đối nào của địa chủ không hả ông?

Nói chung là cũng căng thẳng nhưng vận động là chính thôi, nhưng không xảy ra cái gì.

Họ có chấp nhận việc giảm tô thoái tô không hả ông?

Họ chấp nhận chứ. Sau đó thì thuế nhà nước tính, nhà nước độc quyền.

Tức là ông chỉ tham gia vận động thôi còn tất cả là đội giảm tô người ta làm hết ạ?

Ừ, đến cải cách thì nhà nước tịch thu ruộng. Năm 54, 55 thì bắt đầu là nhà nước tịch thu lại hết. Bắt đầu giảm tô từ 50 cho đến 53 thì chính thức có đội phát động.

Tức là từ 53 mới chính thức có đội giảm tô về làm ạ?

Ừ, 53 có đội, còn từ 50 là vận động. Từ 50 đến 53 là vận động người ta thoái tô, giảm tô cho nông dân. 55 là cải cách ruộng đất bắt đầu tịch thu ruộng.

Như vậy là ở mình cải cách năm 55 ạ?

Ừ, năm 55.

Là sau Điện Biên Phủ ạ?

Ừ, sau Điện Biên Phủ.

Trước Điện Biên Phủ là chưa có cải cách hả ông?

Chưa có, vận động chia ruộng cho nông dân là năm 55 cải cách ruộng đất. 55, 56 là thành lập tổ đổi công, 58 là xây dựng hợp tác xã. 58 là bắt đầu tỉnh Bắc Giang, Hà Bắc này mới xây dựng hợp tác xã.

Năm 51 có thực hiện thuế nông nghiệp không hả ông?

Đấy, năm 50, 51 là có thuế nông nghiệp, giảm tô và thuế nông nghiệp.
Ở mình có nhiều địa chủ không hả ông?

Ở đây có một chủ đồn điền thôi.

Thời giảm tô có đấu tố không hả ông?

Giảm tô thì nói chung là không đấu tố, đa số là vận động thôi.
Tức là đến cải cách thì mới có đấu tố hả ông?

(Tạm dừng vì nhà ông có khách đến chơi)

Cải cách ruộng đất thì mới bắt đầu có đấu tố địa chủ, ở đây có một địa chủ đồn điền thôi mà.

Cả xã Tân Trung thì có nhiều địa chủ không ạ?

Cả xã thì có khoảng trên 10 địa chủ.

Có địa chủ là cường hào gian ác mà bị xử tử không hả ông?

Có mỗi Lí Đức. Lí Đức thì là bị xử bắn, Lí Đức với Chánh Đồng. Nói chung thì đa số là địa chủ kháng chiến.

Địa chủ kháng chiến thì có bị tịch thu ruộng đất và bị đi cải tạo không ạ?

Có, có bị tịch thu ruộng đất, họ khác hiến.

Tức là họ tự hiến chứ không phải là phải tịch thu ạ?

Ừ, họ khác hiến.

Ông có tham gia học chỉnh đảng chỉnh huấn không hả ông?

Có, năm 50 học chỉnh đảng.

Khi đó là phải học nhhững gì hả ông?

Nói chung là học về đường lối cách mạng.

Học ở các trường chính trị hay là có người về địa phương dạy hả ông?.

Đi trường chứ, học 3 tháng. Sau đó học trung cấp thì mãi năm 72 mới bắt đầu học, 6 tháng.

Năm 50 ông đi học chỉnh đảng 3 tháng là học ở đâu hả ông?

Học ở Bắc Giang. À, học ở cái khu vùng từ do này. Học 3 tháng nhưng học một tháng mấy buổi thôi.
Tức là 1 tháng thì có mấy ngày đi học thôi ạ?

Ừ.

Người dạy là những Đảng viên ở trên về dạy ạ?

Giáo viên đấy, giảng viên chính trị ấy.

Hàng năm đều có các đợt chỉnh đảng chỉnh huấn như thế  hả ông?

Nói chung là hàng năm thì có chứ, có các đợt chỉnh huấn chứ.

Tất cả đảng viên đều phải đi học hay là chỉ một số thôi hả ông?

Tất cả đảng viên thì phải đi chỉnh huấn chứ. Năm 72 thì đi học trường đảng 6 tháng.
Ý cháu hỏi về việc học thời chống Pháp ấy ạ?

Ừ, thời chống Pháp thì người ta chỉ học có mấy hôn thôi, tức là vào khoảng ba tháng mỗi tháng một hai buổi thôi.

Khi có những đợt như thế thì tất cả đảng viên đều phải đi học ạ?

Có chứ.

Ông tham gia vào hội nông dân từ năm bao nhiêu hả ông?

Hội nông dân thì từ năm 51, 52 mới có hội nông dân.
Khi đó mới thành lập đấy ạ?

Ừ.

Gọi là hội nông dân hay là nông hội hả ông?

Nông hội.

Nông hội khi đó đã thành lập ban chấp hành chưa ạ?

Có, có thành lập ban chấp hành.

Ông tham gia nông hội từ ngay khi hội thành lập ạ?

Ừ, từ khi thành lập.

Khi đó thì ông làm gì trong hội ạ?

Làm chấp hành.

Công việc chính của nông hội là phải làm những gì ạ?

Nông hội thì phát động nông dân người ta làm ăn, với lại thực hiện tăng gia sản xuất.

Có thực hiện việc thu thuế không hả ông?

Thuế thì đã có cái ban thuế riêng. Thường thường thì có ban thuế nông nghiệp riêng, mỗi xóm có một người. sau thành lập hợp tác xã thì thôi. Tổ đổi công thì bắt đầu năm 56. 58, 59 là bắt đầu xây dựng hợp tác xã.
Hội có tham gia đo đạc và phân chia ruộng đất trong cải cách ruông đất không hả ông?

Nói chung là có địa bạ phải chia ruộng đất ngay trong cải cách ruộng đất chứ.

Những cái đó là nông hội giữ ạ?

Ừ, nó giao cho nông hội để chia ruộng cho nông dân chứ.

Tức là có phải tham gia chia ruộng?

Có phải tham gia chia ruộng.

Tức là ra các cánh đồng chia ruộng cho nông dân ạ?

Ra các cánh đồng, từng biển một, từng người một, mỗi gia đình mấy sào đấy. 

Như vậy là nông hội tham gia hết những hoạt động ấy ạ?

Ừ, nông hội tham gia hết, chia ruộng đất.

Ruộng đất được chia như thế nào hả ông?

Chia tuỳ theo khẩu. Chia theo khẩu của nông dân ấy.

Khi đó một khẩu được bao nhiêu ruộng hả ông?

Lúc bấy giờ là 3 sào 10.

Trẻ em có được chia ruộng không hả ông?

Có chứ, tất cả.

Tức là từ người già đến trẻ em là được chia hết ạ?

Ừ, chia theo khẩu.

Những người đi bộ đội xa nhà có được chia không hả ông?

Có hết. Tức là chia cho nhà nào thì nhà ấy người ta cắm biển.

Chia tập trung vào một khu hay là thế nào ạ?

Không, chia theo từng khu từng xóm, từng ấp chứ.

Trong một xóm thì là phân đều ruộng xã ruộng gần cho từng nhà ạ?

Có chứ, có ruộng xa ruộng gần tuỳ theo. Mà thường thường thì người ta làm đâu thì chia đấy. Trước đây ví dụ người ta nhận làm một mẫu hay năm sào thì người ta điều chỉnh luôn.
Tức là chí luôn số ruộng mà trước đấy họ làm hả ông?

Điều chỉnh luôn. Trước đây người ta đã làm rồi. Ví dụ trước đây làm thuê cho địa chủ lĩnh canh độ mấy sào thì chí tính sào tính khẩu.

Ban chấp hành nông hội là có bao nhiêu người hả ông?

Nói chung là ban chấp hành thì thường thường từ 9 đến 12 người. 

Hàng tháng có họp ban chấp hành không hả ông?

Hàng tháng là phải họp chứ.

Có tham gia họp uỷ ban không hả ông?

Thành lập uỷ ban kháng chiến riêng, nông hội riêng. Thường là uỷ ban người ta phải chỉ đạo họp hành chứ.

Tức là uỷ ban chỉ đạo việc họp hành của nông hội hả ông?

Ừ, họp thì ví dụ giao cho nông hội làm cái gì, giao cho thanh niên làm cái gì, giao cho các đoàn thể công việc.

Tức là nông hội nhận chỉ thị từ uỷ ban ạ?

Ừ, nhận chỉ thị từ uỷ ban, nhận chỉ thị của đảng. Lúc bấy giờ thì cả xã có một chi bộ thôi chứ không có đảng uỷ. Đến những năm 60 thì Tân Trung mới có 59 đảng viên mà.
Khi nào thì ông bắt đầu được nghe về tư tưởng của Mao Trạch Đông hả ông?

Mao Trạch Đông thì năm 65, 66.

Từ thời chống Pháp thì ông đã được nghe về tư tưởng Mao Trạch Đông chưa hả ông?

Không, 65, 66 mới học tập tư tưởng Mao Trạch Đông.

Trước đấy thì đã được nghe về tư tưởng Mao Trạch Đông chưa hả ông?

Đến năm 65, 66 mới học tập tư tưởng Mao trạch Đông. Tức là học theo cái phong trào của Trung Quốc xây dựng xã hội chủ nghĩa ấy.
Tức là đến lúc đấy thì đảng viên mới học về tư tưởng Mao Trạch Đông ạ?

Ừ.

Còn trước đấy thì chưa ạ?

Trước thì chưa. Làm theo cái kiểu của Trung Quốc, văn hoá của Trung Quốc. Tức là lúc bấy giờ người ta còn cải cách xây dựng xã hội chủ nghĩa bên Trung Quốc mà thì Việt Nam mới học theo cái kiểu ấy, tức là trồng khoai ụ này, thế rồi cho lợn ăn cứt trâu  này, thế rồi cách mạng văn hoá này. Sau khi Mao Trạch Đông lấy bà Giang Thanh thì đất nước Trung Quốc nó mới lung tung, đả phá Lưu Thế Kì thì lúc bấy giờ Việt Nam mới thôi. Còn trước đây toàn là học theo kiểu Trung Quốc.
Tức là đến những năm 65, 66 ông mới được nghe được học về Mao Trạch Đông ạ?

Ừ.

Từ thời chống Pháp là chưa được nghe ạ?

Ừ. Lúc bấy giờ ở bên Việt Nam mình Hồ chủ tịch là chưa nổi tiếng bằng Mao Trach Đông đâu. Mao Trạch Đông lúc bấy giờ là nổi tiếng của Trung Quốc cho nên là cách mạng của Trung Quốc nó mạnh hơn Việt Nam, kể cả cách mạng văn hoá, rồi xây dựng xã hội chủ nghĩa, rồi nông trường nông trang. Nói chung là mình lúc bấy giờ là cải tiến nông cụ là cũng theo Trung Quốc, cách mạng văn hoá chống mê tín dị đoan là cũng theo Trung Quốc, tình trạng phá đình, phá chùa, đốt tượng tức là chống mê tín dị đoan. Thế cho nên là Việt Nam mình rất thiệt hại.
Sau này chống Mĩ ông có tiếp tục tham gia chính quyền không hả ông?

Tham gia làm chủ tịch xã đấy.

Ông làm đến năm bao nhiêu thì ông nghỉ hưu ạ?

Nói chung là làm đến năm 75, 76.

Bình thường ông có hay kể những chuyện này cho con cháu nghe không hả ông?

Kể thì cũng ít khi có thời gian.
(Hết băng ghi âm ngày 27 tháng 4 năm 2010)
